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1 26.26.0001 Đặng Trần Khánh Châu 02/09/2003 Nữ 197469252 71 Thành Cổ – Phường 3 – Đông Hà - Quảng Trị

2 26.26.0002 Nguyễn Thị Hằng 11/01/2003 Nữ 197501348 Tài Lương - Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

3 26.26.0003 Đào Thị Hạnh 01/04/2003 Nữ 197461859 Nghĩa Phong - Cam Nghĩa - Cam Lộ - Quảng Trị

4 26.26.0004 Dương Thị Diệu Hiền 25/06/2003 Nữ 045303000671 Khu phố 5 - Đông Lễ - Đông Hà - Quảng Trị

5 26.26.0005 Bùi Thị Thu Hương 10/08/2001 Nữ 197387760 Khu phố 5 - Phường 3 - Đông Hà - Quảng Trị

6 26.26.0006 Lê Ngọc Huyền 29/09/2003 Nữ 197399872 TT Hồ Xá - Vĩnh Linh - Quảng Trị

7 26.26.0007 Thái Thị Thùy Linh 07/08/2003 Nữ 197461737 Định Sơn- Cam Nghĩa- Cam Lộ - Quảng Trị

8 26.26.0008 Lê Thanh Ngọc 21/07/2002 Nữ 197481273 Khu phố 6 - Phường 1 - TX Quảng Trị - Quảng Trị

9 26.26.0009 Hồ Thị Nhi 12/10/1999 Nữ 197432401 Ta Núc - xã Húc - Hướng Hoá - Quảng Trị

10 26.26.0011 Lương Thị Hoài Nho 24/03/2003 Nữ 197502126 Vân Hòa - Triệu Hòa - Triệu Phong - Quảng Trị

11 26.26.0012 Nguyễn Thị Nhớ 06/02/2001 Nữ 197461405 Tân Lập - Cam Tuyền - Cam Lộ - Quảng Trị

12 26.26.0013 Trần Thị Thu Như 01/01/2001 Nữ 197404661 An Lộng - Triệu Hòa - Triệu Phong - Quảng Trị

13 26.26.0014 Lê Thị Kim Oanh 04/09/2003 Nữ 197501900 Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

14 26.26.0016 Võ Văn Thị Tâm 16/10/2003 Nữ 197482891 Hải Quy - Hải Lăng - Quảng Trị

15 26.26.0017 Phan Thị Thảo 07/09/2003 Nữ 197502164 Thôn 8 - Triệu Vân - Triệu Phong - Quảng Trị

16 26.26.0018 Hồ Thị Thương 10/10/2003 Nữ 197424163 Thôn A Vương - Tà Rụt - Đakrông - Quảng Trị

17 26.26.0019 Lê Thị Hoài Thương 08/10/2003 Nữ 197394682 Liêm Công Phương - Hiền Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị

18 26.26.0020 Lê Thị Quỳnh Trang 28/02/2003 Nữ 197397179 Sa Nam- Vình Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị

19 26.26.0023 Lê Thị Như Ý 10/07/2001 Nữ 197417319 Văn Quỹ - Hải Phong - Hải Lăng - Quảng Trị

20 26.26.0024 Nguyễn Thị Thu Hiền 19/07/2003 Nữ 197502339 Lệ Xuyên - Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

21 26.26.0024 Nguyễn Thị Thu Hiền 19/07/2003 Nữ 197502339 Lệ Xuyên - Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

22 26.26.0025 Ngô Trần Thu Hương 21/02/2003 Nữ 197396756 Khóm 4, Thị trấn Bến Quan - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

23 26.26.0026 Đỗ Thị Huyên 02/10/2003 Nữ 197399850 Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Linh, Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
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24 26.26.0027 Hồ Thị Lê 14/10/2003 Nữ 045303000827 Thôn A Rong Dưới - Xã A Ngo - Huyện Đakrông - Quảng Trị

25 26.26.0028 Nguyễn Thị Thùy Linh 31/03/2003 Nữ 197477950 Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

26 26.26.0029 Phạm Mai Linh 05/04/2002 Nữ 197399453 Vĩnh Thủy - Vĩnh Linh - Quảng Trị

27 26.26.0030 Hồ Thị Minh 16/03/2003 Nữ 045303003411 Trường THPT A Túc, Hướng Hoá, Quảng Trị

28 26.26.0031 Hồ Thị Nếp 01/08/2003 Nữ MI3200721118 Trường THPT A Túc, Hướng Hóa - Quảng Trị

29 26.26.0032 Nguyễn Thị Nữ 01/07/2002 Nữ 197474436 Thuận 2, xã Thuận - Hướng Hóa - Quảng Trị

30 26.26.0033 Lê Thị Diễm Quỳnh 17/09/2003 Nữ 197458189 Hải An, Hải Thái, Gio Linh, Quảng Trị

31 26.26.0035 Hồ Thị Thanh 11/01/2003 Nữ 197471786 Trường THPT A Túc, Hướng Hóa - Quảng Trị

32 26.26.0036 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10/01/2003 Nữ 197464056 Mai Đàn - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

33 26.26.0037 Trần Thị Thanh Thủy 15/08/2003 Nữ 197464055 Mai Đàn - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

34 26.26.0038 Nguyễn Phước Toàn 15/01/2003 Nữ 197455705 Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

35 26.26.0039 Hồ Thị Tư 03/11/2003 Nữ 045303007214 Ngô Xá Thanh Lê, Triệu Trung, Triệu Phong, Quảng Trị

36 26.26.0040 Hồ Thị Vy 02/11/2003 Nữ 197471951 Xã Húc - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

37 26.26.0041 Nguyễn Nhật Điền Linh 22/04/2003 Nữ 197456295 An Phú - Xã Hải Thái - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

38 26.26.0042 Hồ Kỳ Anh 29/11/1999 Nữ 197431277 Hướng Hoá - Quảng Trị

39 26.26.0044 Nguyễn Thị Ngọc Hân 30/09/2002 Nữ 045302004013 Đông Hà - Quảng Trị

40 26.26.0046 Hồ Thị Kiều 15/05/2001 Nữ 197471876 Hướng Hoá - Quảng Trị

41 26.26.0047 Trần Thị Mai Liên 09/07/2003 Nữ 045303001000 Vĩnh Linh - Quảng Trị

42 26.26.0048 Nguyễn Thị Hồng Lựu 28/11/2003 Nữ 197454976 Tân Minh, Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị

43 26.26.0049 Trần Thị Hồng Minh 21/08/2003 Nữ 197399824 Chấp Lễ, Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh, Quảng Trị

44 26.26.0051 Hồ Thị Ngữ 08/03/2000 Nữ 045300000314 A Máy, Xã Lìa, Hướng Hoá, Quảng Trị

45 26.26.0052 Hồ Thị Nhiệt 18/01/2003 Nữ 197424135 Đakrông - Quảng Trị

46 26.26.0053 Hồ Thị Nhớ 01/11/2003 Nữ 045303004461 Đakrông - Quảng Trị

47 26.26.0054 Lê Thị Tuyết Nhung 23/11/1999 Nữ 197433171 Tân Xuyên, Tân Hợp, Hướng Hoá, Quảng Trị

48 26.26.0055 Lê Thị Mỹ Thái 30/04/2003 Nữ 197456294 Gio Linh - Quảng Trị

49 26.26.0056 Lê Thị Phương Thanh 23/07/2003 Nữ 045303000930 Triệu Phong - Quảng Trị

50 26.26.0057 Hồ Thị Thơm 09/09/2003 Nữ 197424182 Đakrông - Quảng Trị

51 26.26.0058 Nguyễn Thị Thủy 28/03/2003 Nữ 197478028 55 Hà Huy Tập, Khe Sanh, Hướng Hoá, Quảng Trị

52 26.26.0059 Phan Thị Hà Thanh 01/08/2003 Nữ 045302004013 Nhan Biều - Triệu Thượng - Triệu Phong - Quảng Trị



53 26.26.0060 Võ Thị Mỉ Diệu 02/09/2001 Nữ 197472518 Tân Long - Hướng Hóa - Quảng Trị

54 26.26.0050 Lê Thị Tình 02/09/2001 Nữ #N/A Tân Long - Hướng Hóa - Quảng Trị

55 26.26.0061 Ngô Thị Thùy Dung 19/02/1999 Nữ 197390900 Linh Đơn - Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh - Quảng Trị

56 26.26.0062 Hồ Thị Xanh 30/04/2003 Nữ 045303004260 Xã Ba Nang - Đakrông - Quảng Trị 

57 26.26.0063 Nguyễn Thị Thu Hà 19/09/1998 Nữ 197411859 Phương Lang - Hải Ba - Hải Lăng - Quảng Trị

58 26.26.0064 Hồ Thị Hể 04/04/2003 Nữ 197424105 Tà Rụt - Đakrông - Quảng Trị

59 26.26.0066 Nguyễn Thị Hóa 25/01/1988 Nữ 045188000711 Khu phố 2 - TT Cam Lộ - Quảng Trị

60 26.26.0067 Hồ Thị Hoài 06/08/2000 Nữ 197438719 Thôn Ta Núc - xã Húc - huyện Hướng Hoa-tỉnh Quảng Trị

61 26.26.0068 Nguyễn Thị Việt Hoài 27/10/1992 Nữ 045192007852 Đông Lương - Đông Hà - Quảng Trị

62 26.26.0070 Nguyễn Thị Mỹ Linh 26/07/2000 Nữ 197402121 16/4 Đoàn Thị Điểm - Đông Lễ - Đông Hà - Quảng Trị

63 26.26.0072 Hồ Thị Lục 19/03/2003 Nữ 197427803 Avao - Đakrông - Quảng Trị

64 26.26.0073 Lê Thị Hiền Lương 29/09/2003 Nữ 197502398 Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

65 26.26.0074 PơLoong Năn 09/06/1995 Nữ 206008076 Klu- Đakrông - Đakrông - Quảng Trị

66 26.26.0076 Lê Thị Bảo Nhi 28/08/1999 Nữ 197432169 Tân Hợp - Hướng Hóa - Quảng Trị

67 26.26.0077 Võ Quỳnh Ny 01/01/2003 Nữ 197478570 Tân Hợp - Hướng Hóa - Quảng Trị

68 26.26.0078 Lê Thị Phương 12/09/1993 Nữ 197251425 Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

69 26.26.0079 Hồ Thị Sa 07/04/1998 Nữ 197394344 Hướng Sơn - Hướng Hoá - Quảng Trị

70 26.26.0080 Hồ Thị Sen 15/05/2001 Nữ 197437042 Hướng Tân - Hướng Hóa - Quảng Trị

71 26.26.0081 Nguyễn Thị An Thiêm 22/01/1999 Nữ 45199003693 Phường 1 - Đông Hà - Quảng Trị

72 26.26.0082 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/01/1999 Nữ 197379633 Mai Xá - Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị

73 26.26.0083 Nguyễn Thị Ý 15/08/2003 Nữ 045303000432 Huyện Hướng Hoá - Quảng Trị

74 26.26.0084 Phan Thị Hiền 23/10/2001 Nữ 045301008126 Triệu Vân - Triệu Phong - Quảng Trị

75 26.26.0085 Phan Nguyễn Khánh Linh 06/02/2003 Nữ 197462115 Cam Hiếu - Cam Lộ - Quảng Trị

76 26.26.0086 Võ Thị Thu Ngân 02/09/1998 Nữ 197376218 Xã Húc - Hướng Hóa - Quảng Trị

77 26.26.0087 Hồ Thị Thim 07/06/2003 Nữ 045303006655 Tà Long - Đakông - Quảng Trị

78 26.26.0088 Nguyễn Thị Ánh Linh 03/06/2000 Nữ 045300006356 Cam Chính - Cam Lộ - Quảng Trị

79 26.26.0089 Nguyễn Thị Lệ 08/02/1999 Nữ 045199005936 Triệu Vân- Triệu Phong - Quảng Trị

80 26.26.0090 Hồ Thị Chuẩn 01/06/2002 Nữ 197477788 Xã Lìa - Hướng Hóa - Quảng Trị

81 26.26.0091 Hồ Thị Dinh 02/05/2003 Nữ 197471944 Xã Thanh - Hướng Hóa - Quảng Trị



82 26.26.0092 Bùi Thị Duyên 02/03/1996 Nữ 197332928 Mai Xá - Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị

83 26.26.0093 Võ Thị Mỹ Duyên 05/06/1997 Nữ 197356309 Triệu Long - Triệu Phong - Quảng Trị

84 26.26.0094 Hoàng Thu Hà 01/01/2003 Nữ 045303001372 Diên Sanh - Hải Lăng - Quảng Trị

85 26.26.0095 Lê Thị Thúy Hiền 10/09/2003 Nữ 197471141 Tân Hợp - Hướng Hóa - Quảng Trị

86 26.26.0096 Hồ Thị Hồng 15/04/2003 Nữ 197474689 Hương Sơn - Hướng Hóa - Quảng Trị 

87 26.26.0097 Dương Thị Thanh Kim 20/10/1994 Nữ 225601012 KP 5 - Phường 1 - Đông Hà - Quảng Trị

88 26.26.0098 Hồ Thị Mời 05/08/2002 Nữ 197438370 Ba Tầng - Hướng Hoá - Quảng Trị

89 26.26.0099 Đoàn Thị Như 31/05/2003 Nữ 045303005929 TT Bến Quan - Vĩnh Linh - Quảng Trị

90 26.26.0100 Phùng Thị Phương Thảo 20/09/2003 Nữ 045303000139 KP5 - Cam Lộ - Quảng Trị

91 26.26.0101 Hồ Thị Thoan 10/12/1998 Nữ 197431246 A Quan -  Lìa - Hướng Hóa - Quảng Trị 

92 26.26.0102 Trần Thị Anh Thư 04/09/2003 Nữ 045303002095 Bình Mỹ - Cam Tuyền - Cam Lộ - Quảng Trị

93 26.26.0103 Hoàng Thị Ánh Tuyết 03/11/2003 Nữ 045303006924 Cam Lộ - Quảng Trị

94 26.26.0104 Hồ Thị Vân 03/09/1995 Nữ 197354504 Ba Tầng - Hướng Hoá - Quảng Trị

95 26.26.0105 Trần Hà Vy 23/09/2003 Nữ 197490700 Kiệt 12B/6 Võ Thị Sáu - Đông Hà - Quảng Trị

Danh sách này gồm có 95 thí sinh.


